
UBND XÃ MINH TÂN
TRƯỜNG TH MINH THUẬN

Số: 89a/QĐ-THMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Minh Tân, ngày 6 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường 

 Từ năm học 2025-2026

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH THUẬN
Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Ban hành Điều lệ Trường tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và sử dụng xuất bản 
phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo 
dục thường xuyên; 

Căn cứ Chỉ thị số 643/CT/BGDĐT ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1010/SGDĐT ngày 29/6/2022 của 
Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc sử dụng sách giáo khoa, sách tham 
khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Biên bản họp ngày 05/8/2025 của trường Tiểu học Minh Thuận 
về nội dung cuộc họp lựa chọn và đề xuất danh mục xuất bản phẩm tham khảo 
sử dụng trong nhà trường sử dụng từ năm học 2025-2026;

Theo đề nghị của các tổ chuyên môn,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong 
nhà trường từ năm học 2025 - 2026.
                                        (có danh mục kèm theo)

Điều 2. Danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường 
từ năm học 2025-2026 được công khai trên Website, trên bảng tin nhà trường 
và buổi họp cha mẹ học sinh đầu năm học.

Điều 3. Các tổ chuyên môn, các cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên 
trường Tiểu học Minh Thuận có trách nhiệm tuyên truyền, thông báo tới cha 
mẹ học sinh và các em học sinh về danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham 
khảo tối thiểu đã được nhà trường lựa chọn và sử dụng từ năm học 2025-2026; 



tổ chức tư vấn cho học sinh và cha mẹ học sinh trong việc lựa chọn, mua xuất bản 
phẩm tham khảo theo nhu cầu.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Các tổ chuyên môn, các cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên 

trường Tiểu học Minh Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận: 
- Phòng VH-XH
- Website nhà trường;
- Ban ĐD CMHS nhà trường;                              
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Lưu VT.                                             

HIỆU TRƯỞNG

Dương Thị Thanh

        



DANH MỤC
Xuất bản phẩm tham khảo dùng cho học sinh lớp 1 sử dụng trong nhà 

trường từ năm học 2025 -2026
(Kèm theo Quyết định số 89a /QĐ-THMT ngày 06 tháng 8 năm 2025 

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Thuận)

TT
Tên xuất bản phẩm

tham khảo
Tên tác giả Nhà xuất bản

1 Vở Bài tập Toán 1, tập 1 Trần Diên Hiển (Chủ biên) NXBGDVN

2 Vở Bài tập Toán 1, tập 2 Trần Diên Hiển (Chủ biên) NXBGDVN

3 Vở bài tập Đạo đức 1 Phạm Quỳnh (Chủ biên) NXBGDVN

4 Vở bài tập HĐ trải nghiệm 1

Bùi Ngọc Diệp, Phó Đức 

Hoà 

(đồng Chủ biên)

NXBGDVN

5 Luyện viết 1/1
GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết (Chủ biên)

NXBĐHSP 

TPHCM

6 Luyện viết 1/2
GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết (Chủ biên)

NXBĐHSP 

TPHCM

7 Vở bài tập Tiếng Việt 1/1
GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết (Chủ biên)

NXBĐHSP 

TPHCM

8 Vở bài tập Tiếng Việt 1/2
GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết (Chủ biên)

NXBĐHSP 

TPHCM

9 Vở bài tập Tự nhiên Xã hội 1
PGS.TS Mai Sỹ Tuấn 

((Tổng Chủ biên)

NXBĐHSP 

TPHCM

10
Vở bài tập Tiếng Anh 1-I learn Smart 

start – Đại Trường Phát

Nguyễn Thị Ngọc Quyên 

(Chủ biên)

NXBĐHSP TP 

Hồ Chí Minh

11
Bài tập phát triển năng lực môn Toán 

1, Tập 1
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên) NXB ĐHSP

12
Bài tập phát triển năng lực môn Toán 

1, Tập 2
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên) NXB ĐHSP

13
Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng 

Việt 1, Tập 1
Đỗ Ngọc Thống, lớp 1 NXB ĐHSP

14
Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng 

Việt 1, Tập 2
Đỗ Ngọc Thống, lớp 1. NXB ĐHSP

15 Ôn tập kiểm tra đánh giá môn Toán 1 PGS.TS Trần Diên Hiển NXB ĐHSP

16
Ôn tập kiểm tra đánh giá môn Tiếng 

Việt 1
PGS.TS Trần Diên Hiển NXB ĐHSP



17 Phiếu BT cuối tuần môn Toán PGS.Trần Ngọc Lan NXB ĐHSP

18 Phiếu BT cuối tuần môn Tiếng Việt Nguyễn Thanh Hà NXB ĐHSP

19
Tài liệu giáo dục An toàn Giao thông 

lớp 1 (BGDĐT)

Trịnh Hoài Thu, Phạm Thị 

Lan An, Nguyễn Văn 

Quyết, …

NXBGDVN

20 Giáo dục An toàn trường học 1
Phạm Việt Cường (Chủ 

biên)
NXBGDVN

21 Bài học Stem 1

22 Vở tập vẽ 1

Danh mục gồm 22 xuất bản phẩm tham khảo lớp 1./.



DANH MỤC
Xuất bản phẩm tham khảo dùng cho học sinh lớp 2 sử dụng trong nhà 

trường từ năm học 2025 -2026
(Kèm theo Quyết định số 89 /QĐ-THMT ngày 06 tháng 8 năm 2025 

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Thuận)

TT
Tên xuất bản phẩm 

tham khảo
Tên tác giả

Nhà xuất 
bản

1 Luyện viết 2/1
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên)

NXBĐHSP 
TPHCM

2 Luyện viết 2/2
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên)

NXBĐHSP 
TPHCM

3 Vở BT Tiếng Việt 2/1
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên)

NXBĐHSP 
TPHCM

4 Vở BT Tiếng Việt 2/2
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên)

NXBĐHSP 
TPHCM

5 Vở bài tập Toán 2/1
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên)

NXBĐHSP 
TPHCM

6 Vở bài tập Toán 2/2
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên)

NXBĐHSP 
TPHCM

7 Vở BT đạo đức 2 

Trần Văn Thắng (Tổng Chủ 
biên), Ngô Vũ Thu Hằng (Chủ 
biên)

NXBĐHSP 
TPHCM

8 Phiếu BT cuối tuần môn Toán PGS.Lê Phương Nga
NXB 

ĐHQG Hà 
Nội

9 Phiếu BT cuối tuần môn Tiếng Việt PGS.Trần Ngọc Lan
NXB 

ĐHQG Hà 
Nội

10 Tiếng Anh 2 i-Learn Smart Start – 
SBT - Đại Trường Phát

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ 
biên)

NXBĐHSP 
TPHCM

11 Bài tập phát triển năng lực môn 
Toán Lớp 2, Tập 1 - Cánh diều

Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên)
NXBĐHSP

12 Bài tập phát triển năng lực môn 
Toán Lớp 2, Tập 2 - Cánh diều

Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên)
NXBĐHSP

13
Bài tập phát triển năng lực môn 
Tiếng Việt Lớp 2, Tập 1 - Cánh 
diều

Đỗ Xuân Thảo (Chủ biên) NXBĐHSP

14
Bài tập phát triển năng lực môn 
Tiếng Việt Lớp 2, Tập 2 - Cánh 
diều

Đỗ Xuân Thảo (Chủ biên) NXBĐHSP

15
Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng 
lực học sinh Tiểu học - Môn Toán 
lớp 2, học kỳ 1

Trần Diên Hiển (Chủ biên) NXBĐHSP



16
Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng 
lực học sinh Tiểu học - Môn Toán 
lớp 2, học kỳ 2

Trần Diên Hiển (Chủ biên) NXBĐHSP

17 Tài liệu giáo dục An toàn Giao 
thông lớp 2 (BGDĐT)

Trịnh Hoài Thu, Phạm Thị Lan 
An, Nguyễn Văn Quyết, … NXBGDVN

18 Giáo dục An toàn trường học 2 Phạm Việt Cường (Chủ biên)
NXBGDVN

19 Bài học Stem 2 Tưởng Duy Hải (CB)
NXB Giáo 

dụcViệt 
Nam

20 Vở tập vẽ 2

21 Vui học Tin học 2 Phạm Quỳnh Anh ( chủ biên)
NXB Giáo 
dụcViệt 
Nam

Danh mục gồm 21 xuất bản phẩm tham khảo lớp 2./.
                                         



DANH MỤC
Xuất bản phẩm tham khảo dùng cho học sinh lớp 3 sử dụng trong nhà 

trường từ năm học 2025 -2026
(Kèm theo Quyết định số 89 /QĐ-THMT ngày 06 tháng 8 năm 2025 

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Thuận)

TT Tên xuất bản phẩm tham khảo Tên tác giả
Nhà xuất 

bản

1 Luyện viết 3 tập 1

2 Luyện viết 3/2

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên)

NXBĐHSP 

TPHCM

3 Vở BT Tiếng Việt 3/1

4 Vở BT Tiếng Việt 3/2

Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên)

NXBĐHSP 

TPHCM

5 Vở bài tập Toán 3/1

6 Vở bài tập Toán 3/2
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên) NXBĐHSP

7 Vở BT đạo đức 3 
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng 

Chủ biên)

NXBĐHSP 

TPHCM

8 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3  Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên) NXBĐHSP

9 Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 3 
Nguyễn Dục Quang (Tổng 

Chủ biên)

NXBĐHSP 

TPHCM

10 Vở bài tập thực hành tin học
Hồ Sỹ Đàm (Tổng Chủ 

biên)
NXBĐHSP

11 Vở bài tập Công nghệ
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 

Chủ biên)

NXBĐHSP 

TPHCM

12 Vở tập vẽ 3 

13
Bài tập phát triển năng lực môn Toán 

Lớp 3, Tập 1 - (Cánh diều)

14
Bài tập phát triển năng lực môn Toán 

Lớp 3, Tập 2 - (Cánh diều)

Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên) NXBĐHSP

15
Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng 

Việt Lớp 3, Tập 1 - (Cánh diều)

16
Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng 

Việt Lớp 3, Tập 2 - (Cánh diều)

Đỗ Xuân Thảo (Chủ biên) NXBĐHSP

17

Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực 

học sinh Tiểu học - Môn Tiếng việt 

lớp 3, học kỳ 1

Lê Phương Nga (Chủ biên) NXBĐHSP



18

Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực 

học sinh Tiểu học - Môn Tiếng việt 

lớp 3, học kỳ 2

19

Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực 

học sinh Tiểu học - Môn Toán 3, học 

kỳ 1

Trần Diên Hiển (Chủ biên) NXBĐHSP

20

Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực 

học sinh Tiểu học - Môn Toán 3, học 

kỳ 2

Trần Diên Hiển (Chủ biên) NXBĐHSP

21

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán 3 

(PGS Trần Ngọc Lan) (Cánh Diều) - 

BM

PGS.TSTrần Ngọc Lan 
NXBĐHQG

Hà Nội

22

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng 

Việt 3 (GS. Lê Phương Nga) (Cánh 

Diều) - BM

GS. Lê Phương Nga (Chủ 

biên)

NXBĐHQG

Hà Nội

23
Tài liệu giáo dục An toàn Giao thông 

lớp 3 (BGDĐT)

Trịnh Hoài Thu, Phạm Thị 

Lan An, Nguyễn Văn Quyết, 

…

NXBGDVN

24 Giáo dục An toàn trường học 3 Phạm Việt Cường (Chủ biên) NXBGDVN

25 Bài học Stem 3 Tưởng Duy Hải (CB)

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam

Danh mục gồm 25 xuất bản phẩm tham khảo lớp 3./.
                          



DANH MỤC
Xuất bản phẩm tham khảo dùng cho học sinh lớp 4 sử dụng trong nhà 

trường từ năm học 2025 -2026
(Kèm theo Quyết định số 89 /QĐ-THMT ngày 06 tháng 8 năm 2025 

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Thuận)

TT
Tên xuất bản phẩm tham 

khảo
Tên tác giả Nhà xuất bản

1 Vở bài tập Tiếng Việt 4, tập 1

2 Vở bài tập Tiếng Việt 4, tập 2

Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh

3 Vở bài tập Toán 4, tập 1

4 Vở bài tập Toán 4, tập 2

Đỗ Đức Thái (TCB), 
Đỗ Tiến Đạt (CB)

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm TP Hồ Chí 

Minh

5 Vở bài tập Đạo đức 4
Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

(TCB)
 Đỗ Tất Thiên (CB)

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm TP Hồ Chí 

Minh

6 Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 4

Đỗ Thanh Bình (TCB 
- Lịch sử), Nguyễn 

Văn Dũng (CB- Lịch 
sử), Lê Thông (TCB - 
Địa lí), Nguyễn Tuyết 

Nga (CB-Địa lí)

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh

7 Vở bài tập Khoa học 4
Mai Sỹ Tuấn (TCB), 

Bùi Phương Nga 
(CB)

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh

8 Bài tập Tin học 4
Hồ Sỹ Đàm (TCB), 
Nguyễn Thanh Thủy 

(CB)

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh

9 Vở bài tập Công nghệ 4
Nguyễn Trọng Khanh 
(TCB), Hoàng Đình 

Long (CB)

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh

10 Vở thực hành Hoạt động trải 
nghiệm 4

Nguyễn Dục Quang 
(TCB),

Phạm Quang Tiệp 
(CB)

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm TP phố Hồ 

Chí Minh

11 Vở thực hành Âm nhạc 4
Lê Anh Tuấn

(Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm TP Hồ Chí 

Minh

12 Vở thực hành Mĩ thuật 4
Nguyễn Thị Đông 
(TCB), Phạm Đình 

Bình (CB)

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm

13 Tiếng Anh 4 (i- Learn Smart Start) 
- SBT

Võ Đại Phúc (Tổng 
Chủ biên), Huỳnh 

Tuyết Mai (Chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh

14 Bài tập phát triển môn Toán lớp 4
PGS.TS. Đỗ Tiến 

Đạt (Chủ biên)
Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm

15
Bài tập phát triển môn Tiếng 
Việt lớp 4- tập 1 (cánh diều)

PGS.TS. Đỗ Xuân 
Thảo (Chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm



16 Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán 4 
(PGS Trần Ngọc Lan) (Cánh Diều) 
- BM

PGS.TSTrần Ngọc 
Lan 

NXBĐHQG
Hà Nội

17
Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng 
Việt 4 (GS. Lê Phương Nga) (Cánh 
Diều) - BM

GS. Lê Phương Nga 
(Chủ biên)

NXBĐHQG
Hà Nội

18 Vở tập vẽ 4 

19 Tài liệu giáo dục An toàn Giao 
thông lớp 4

Trịnh Hoài Thu, 
Phạm Thị Lan An, 

Nguyễn Văn Quyết, 
…

NXBGDVN

20 Giáo dục An toàn trường học 4 Phạm Việt Cường 
(Chủ biên)

NXBGDVN

21 Bài học Stem 4 Tưởng Duy Hải (Chủ 
biên)

NXBGDVN

22 TL GDĐP 4

Danh mục gồm 22 xuất bản phẩm tham khảo lớp 4./.



DANH MỤC
Xuất bản phẩm tham khảo dùng cho học sinh lớp 5 sử dụng trong nhà 

trường từ năm học 2025 -2026
(Kèm theo Quyết định số 89 /QĐ-THMT ngày 06 tháng 8 năm 2025 

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Thuận)

TT
Tên xuất bản phẩm tham 

khảo
Tên tác giả Nhà xuất bản

1 Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập 1

2 Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập 2

Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học Sư 
phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh

3 Vở bài tập Toán 5, tập 1

4 Vở bài tập Toán 5, tập 2

Đỗ Đức Thái (TCB), 
Đỗ Tiến Đạt (CB)

Nhà xuất bản Đại học Sư 
phạm TP Hồ Chí Minh

5 Vở bài tập Đạo đức 5
Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

(TCB)
 Đỗ Tất Thiên (CB)

Nhà xuất bản Đại học Sư 
phạm TP Hồ Chí Minh

6 Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 5

Đỗ Thanh Bình (TCB - 
Lịch sử), Nguyễn Văn 

Dũng (CB- Lịch sử), Lê 
Thông (TCB - Địa lí), 

Nguyễn Tuyết Nga 
(CB-Địa lí)

Nhà xuất bản Đại học Sư 
phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh

7 Vở bài tập Khoa học 5 Mai Sỹ Tuấn (TCB), 
Bùi Phương Nga (CB)

Nhà xuất bản Đại học Sư 
phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh

8 Bài tập Tin học 5
Nguyễn Tương Tri 

(TCB), 
Nhà xuất bản Đại học Sư 
phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh

9 Vở bài tập Công nghệ 5
Nguyễn Trọng Khanh 
(TCB), Hoàng Đình 

Long (CB)

Nhà xuất bản Đại học Sư 
phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh

10 Vở thực hành Hoạt động trải 
nghiệm 5

Nguyễn Dục Quang 
(TCB),

Phạm Quang Tiệp (CB)

Nhà xuất bản Đại học Sư 
phạm TP phố Hồ Chí 

Minh

11 Vở thực hành Âm nhạc 5
Lê Anh Tuấn

(Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học Sư 
phạm TP Hồ Chí Minh

12 Vở thực hành Mĩ thuật 5
Nguyễn Thị Đông 
(TCB), Phạm Đình 

Bình (CB)

Nhà xuất bản Đại học Sư 
phạm



13 Tiếng Anh 4 (i- Learn Smart 
Start) - SBT

Võ Đại Phúc (Tổng 
Chủ biên), Huỳnh 

Tuyết Mai (Chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học Sư 
phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh

14
Bài tập phát triển năng lực 
môn Toán lớp 5 (cánh diều)

PGS.TS. Đỗ Tiến Đạt 
(Chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm

15
Bài tập phát triển môn Tiếng 
Việt lớp 5 (cánh diều)

PGS.TS. Đỗ Xuân 
Thảo (Chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm

16 Phiếu bài tập cuối tuần môn 
Toán 5 (PGS Trần Ngọc Lan) 
(Cánh Diều) - BM

PGS.TS Trần Ngọc Lan 
NXBĐHQG

Hà Nội

17
Phiếu bài tập cuối tuần môn 
Tiếng Việt 5 (GS. Lê Phương 
Nga) (Cánh Diều) - BM

GS. TS Lê Phương Nga 
(Chủ biên)

NXBĐHQG
Hà Nội

18 Vở tập vẽ 5

19 Tài liệu giáo dục An toàn Giao 
thông lớp 5

Trịnh Hoài Thu, Phạm 
Thị Lan An, Nguyễn 

Văn Quyết, …
NXBGDVN

20 Giáo dục An toàn trường học 5 Phạm Việt Cường (Chủ 
biên)

NXBGDVN

21 Bài học Stem 5 Tưởng Duy Hải (Chủ 
biên)

NXBGDVN

Danh mục gồm 21 xuất bản phẩm tham khảo lớp 5./.
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